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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng hệ thống cấp nước và PCCC;
2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng, khai thác và kinh doanh hạ tầng khu B - KCN Bỉm Sơn
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4
4. Nguồn vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (Theo nguồn chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2024)
5. Phạm vi công việc gói thầu: 
Xây dựng mới, đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật Khu B – Khu công nghiệp Bỉm Sơn; Hạng mục: Hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 19/7/2021, Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo Giấy chứng nhận số 572/TD-PCCC ngày 24/9/2024 của Phòng cảnh sát PCCC và CHCN - Công an tỉnh Thanh Hóa.
a) Hệ thống đường ống cấp nước phòng cháy chữa cháy cho dự án.
b) Cụm các hạng mục công trình phụ trợ, bao gồm:
+ Bể chứa nước chữa cháy của dự án;
+ Nhà trạm bơm nước chữa cháy;
+ Nhà đội chữa cháy và nhà để xe chữa cháy.
+ Hạ tầng khu vực công trình phụ trợ: San nền, sân đường, thoát nước mưa, cấp điện, điện chiếu sáng, cổng tường rào, trạm biến áp 35(22)/0,4 KV cấp điện cho khu vực này.
6. Nội dung đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu các hạng mục công trình:
6.1. Hạng mục hệ thống PCCC
a. Giải pháp cấp nước:
- Nguồn nước được cấp cho hệ thống PCCC được lấy từ nguồn nước sạch từ nhà máy nước chung khu vực cấp vào bể PCCC qua hệ thống đường ống HDPE chôn ngầm. Tại các vị trí rãnh qua đường sử dụng ống bê tông cốt thép B300 để bảo vệ đường ống cấp nước.
b. Giải pháp PCCC:
- Dọc theo các tuyến cấp nước chính bố trí trụ cứu hỏa đặt nổi trên vỉa hè với bán kính phục vụ mỗi trụ nước không lớn hơn 400m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy.
- Khu đất để đặt trụ sở đội PCCC chuyên ngành tại khu vực lô đất CC1 gần nút giao tuyến đường giao thông N1 và N8, nằm ở trung tâm khu công nghiệp, thuận tiện cho việc liên hệ và triển khai thực hiện công tác chữa cháy. Trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH cho đội PCCC còn bố trí hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn báo phòng bơm,…
6.2. Hạng mục bể nước ngầm (02 bể chứa 600m3):
- Bể nước ngầm có kích thước mỗi bể là: 15,2m x rộng 10m cao 5,1m, bằng kết cấu BTCT, đá 1x2 mác M250. Đáy bể và thành bể dày 300mm; nắp bể dày 200mm. Thành trong và ngoài bể trát VXM M75 dày 15mm, đáy bể và nắp bể láng VXM M100 dày 20mm. 
 - Bể chứa được đặt trên nền cát đầm chặt dày trung bình 500mm.
6.3. Hạng mục nhà bơm
- Công trình có quy mô 01 tầng; mặt bằng hình chữ nhật kích thước dài 7,5m x rộng 7,2m (Tính từ tim đến tim); chiều cao công trình là 5,6m (tính từ cốt sân hoàn thiện đến đỉnh mái), cos 0,00m (cos tầng 1) cao hơn cốt mặt sân hoàn thiện là 0,2m, chiều cao tầng là 4m; chiều cao tầng mái là 1,4m.
- Vật liệu hoàn thiện: 
+ Nền sàn bê tông M250 mài nhẵn. Tường xây gạch, trát hoàn thiện, lăn sơn 03 lớp, tường ngoài lăn sơn màu sắc theo chỉ định. Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm hệ.
+ Phần mái: Mái quét chống thấm 03 lớp, chống nóng bằng hệ xà gồ kết hợp mái lợp tôn dày 0,4mm.
6.4. Hạng mục nhà đội PCCC
Công trình được chia làm 02 khu vực chính: Khu vực để xe PCCC và nhà đội PCCC trong đó:
- Khu vực để xe PCCC có quy mô 01 tầng; mặt bằng hình chữ nhật kích thước dài 9m x rộng 9m (Tính từ tim đến tim); chiều cao công trình là 5,55m (tính từ cốt sân hoàn thiện đến đỉnh mái), cos 0,00m (cos tầng 1) cao hơn cốt mặt sân hoàn thiện là 0,1m, chiều cao tầng là 4,6m; chiều cao tầng mái là 0,85m.
- Khu vực nhà đội PCCC có quy mô 01 tầng; mặt bằng hình chữ nhật kích thước dài 17,5m x rộng 9m (Tính từ tim đến tim); chiều cao công trình là 5,35m (tính từ cốt sân hoàn thiện đến đỉnh mái), cos 0,00m (cos tầng 1) cao hơn cốt mặt sân hoàn thiện là 0,45m, chiều cao tầng là 3,65m; chiều cao tầng mái là 1,25m.
- Vật liệu hoàn thiện
+ Khu vực để xe PCCC: Nền sàn BTCT, mái quét chống thấm 03 lớp láng vữa, tạo dốc về phía phễu thu nước.
+ Khu vực nhà đội PCCC: Nền, sàn phòng, hành lang lát gạch Ceramic KT600mmx600mm; nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước 600mmx600mm; sảnh, bậc cấp ốp đá granite tự nhiên.
+ Tường xây gạch, trát hoàn thiện, lăn sơn 03 lớp. Phòng ăn ốp gạch Ceramic KT300mmx600mm cao 0,9m. Khu vệ sinh ốp gạch Ceramic KT300mmx600mm cao 2,4m.
+ Hệ thống cửa, vách kính: Hệ thống cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng cửa khung nhôm hệ kết hợp hoa sắt cửa sổ thép (14x14x1,4mm).
+ Phần mái: Seno mái quét chống thấm 03 lớp, chống nóng bằng hệ xà gồ kết hợp mái lợp tôn dày 0,4mm.
6.5. Hạng mục san nền:
San nền khu đất hiện trạng theo phương pháp đường đồng mức, cao độ san nền thiết kế căn cứ vào cao độ san nền hiện trạng, hướng dốc san nền hướng dốc từ nhà đội PCCC về phía ngoài. Khối lượng san nền được tính toán theo phương pháp lưới ô vuông, vật liệu san nền sử dụng đất, đầm chặt.
6.6. Hạng mục cấp, thoát nước ngoài nhà:
- Cấp nước: Được đấu nối với nguồn nước sạch được cung cấp từ nhà máy nước chung bằng hệ thống ống HDPE đến bể nước ngầm PCCC, qua trạm bơm, bơm cấp nước sinh hoạt đến các công trình sử dụng nước, toàn bộ hệ thống đường ống được thiết kế đi ngầm đảm bảo kỹ thuật.
- Thoát nước mưa, thoát nước thải: Sử dụng hệ thống rãnh xây kết hợp hố ga, hướng thoát nước được thiết kế đảm bảo thu gom về vị trí hố ga ngoài nhà và thoát ra cống hiện trạng qua hệ thống đường ống HDPE, cống BTCT D300.
6.7. Hạng mục cấp điện:
- Nguồn cấp điện vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị: Từ đường dây 35kV hiện trạng dọc tuyến đường N1 (Lý Nhân Tông) đến trạm biến áp treo xây mới trong khuôn viên nhà đội PCCC có công suất 250kVA-35(22)/0,4kV bằng đường cáp trung thế 3x70mm đi ngầm.
- Đường điện từ trạm biến áp đến các tủ điện tổng )hạng mục công trình sử dụng cáp hạ thế đi ngầm trong ống HDPE. Chiếu sáng ngoài nhà sử dụng hệ thống cột đèn năng lượng mặt trời cao 8,0m và đèn năng lượng mặt trời gắn mái cùng công suất 100W.
6.8. Hạng mục sân, đường nội bộ, bồn hoa, cây xanh:
- Làm mới sân bê tông có diện tích 666m2. Cấu tạo các lớp: Lớp bê tông nền M300# dày 20cm, lớp ni lông tái sinh, lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm trên nền đất đầm chặt.
- Bồn hoa xây gạch, trát, sơn hoàn thiện dài 42,2m. Trồng cây bóng mát, cây đường viền.
6.9. Hạng mục tường rào, biển hiệu:
Xây mới tường rào thoáng, thân tường xây gạch dày 110mm phía trên là hàng rào lam bê tông; Khoảng cách 3,1m bố trí trụ gạch kích thước 250mmx220mm cao 2m, bố trí giằng BTCT chạy dọc thân tường. Toàn bộ tường rào, trụ tường rào trát, lăn sơn hoàn thiện. Móng tường rào kết hợp kè chắn đất xây bằng gạch.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng 120 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk163114159]1.	Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành của Nhà nước.
Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được chủ đầu tư chấp nhận.
Trong thi công, nếu các tài liệu thiết kế thi công không nói rõ thì Nhà thầu sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
Ngoài các điều khoản và tiêu chuẩn quy phạm đã nêu trên, trong quá trình thi công, tất cả các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu thi công cần tuân theo các tiêu chuẩn liên quan dưới đây:
	TCVN 4055:2012
	Tổ chức thi công

	TCVN 4087:1985
	Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung

	TCVN 4252-2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi
công

	TCVN 5637:1991
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ
bản

	TCVN 5638:1991
	Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 5640:1991
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	TCXD 65:1989
	Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

	TCXD 247:2001
	Dung sai trong xây dựng- Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và
yêu cầu riêng

	Công tác trắc địa

	TCVN 9398: 2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung

	TCVN 9401:2012
	Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

	Công tác đất, nền, móng

	TCVN 4447-2012
	Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 9361-2012
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu.

	Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

	TCVN 4085:1985
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 4459:1987
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng

	TCXDVN
336:2005
	Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	Bê tông cốt thép toàn khối

	TCVN 4453:1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi
công và nghiệm thu.

	TCXDVN	9115:
2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và
nghiệm thu

	TCVN 5724:1993
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi
công và nghiệm thu

	TCXDVN
239:2006
	Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công
trình

	TCVN 9334:2012
	Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng
bật nẩy

	TCVN 9384:2012
	Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu
cầu sử dụng.

	TCVN 9343:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo
trì

	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng
và nghiệm thu

	TCVN 9392:2012
	Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

	TCVN 8828 : 2012
	Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

	PCCC

	TCVN 7336:2020
	Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy

	TCVN 3890:2023
	Tiêu chuẩn về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng

	TCVN 6379:1998
	iêu chuẩn về Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 5639:1991
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản


Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế kèm theo và các quy định kỹ thuật hiện hành khác có liên quan.
Các phương pháp thử và phương pháp lấy mẫu thử áp dụng theo Tuyển tập xây dựng Việt Nam. (Tập X và XI) và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành theo quy định. Đối với các công tác đặc biệt như chống thấm, sơn bả, chống sét...Ngoài việc tuân thủ các quy định hiện hành, nhà thầu còn phải thực hiện đúng các quy trình thi công, lắp dựng của nhà sản xuất.
2.	Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1.	Yêu cầu chung:
Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Nhà thầu cần chuẩn bị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề và nhân lực lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc tại công trường
Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khoẻ và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi trường...
Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời giant hi công
Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức thi công hợp lý, sáng tạo, bảo đảm tối ưu về chiếm dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công
Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công.
Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương.
2.2.	Lối ra vào công trường
Lối ra vào công trường phải thể hiện trong bản vẽ thi công và phải theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
2.3.	Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường:
Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yêu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc đấu thầu. Không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.
Nhà thầu phải bảo đảm và bồi thường các thiệt hại do Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh).
2.4.	Dọn sạch mặt bằng:
Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
2.5.	Định vị:
Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các hạng mục công trình trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do chủ đầu tư cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này. Phương pháp đo, thiết bị đo phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác đo đạc.
Các số liệu định vị các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công.
Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để kỹ sư giám sát có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
2.5.	Sai số cho phép:
Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép do thiết kế và qui phạm xây dựng hiện hành.
Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.
2.6.	Cấu kiện hỏng và sai vị trí:
Những cấu kiện bị hư hỏng trong quá trình chuyên chở, dựng lắp sẽ được coi là “lỗi” và Nhà thầu phải thay thế và tự chịu trách nhiệm về kinh phí.
Cấu kiện thi công xong, có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là “lỗi”. Cấu kiện lỗi sẽ được xử lý bằng cách bổ sung cấu kiện mới và Nhà thầu chịu kinh phí.
2.7.	Bảo hành khả năng của cấu kiện:
Dù rằng khả năng chịu tải của cấu kiện nào đó không xác định bằng thí nghiệm. Nhà thầu vẫn có trách nhiệm bảo hành tất cả các cấu kiện theo điều kiện của yêu cầu này và các quy định hiện hành.
2.8.	Bản vẽ hoàn công:
Sau khi kết thúc hạng mục công việc, Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công. Bản vẽ này phải do bộ máy cán bộ của Nhà thầu kiểm tra đo đạc thực hiện và phải có đầy đủ nội dung:
-	Kích thước hình học theo thiết kế.
-	Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.
-	Những thay đổi khác so với thiết kế. Những biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.
3.	Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị :
“Tương đương” nêu tại E-HSMT này được định nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với các vật tư, thiết bị đã nêu.
3.1.	Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
Tất cả các vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế và hồ sơ mời thầu.
Các vật liệu và các thiết bị khác theo quy định của bản vẽ thiết kế và được ghi trong tiên lượng mời thầu.
Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định, kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình.
Vật liệu cung cấp cho công trình phải đáp ứng theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm quy định hiện hành. Vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải đệ trình mẫu phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
3.2.	Yêu cầu về máy móc, thiết bị :
- Các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi công.
- Các thiết bị thi công phải được TVGS kiểm tra và chấp thuận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công khác (dù một thiết bị) thì nhà thầu phải làm lại công tác thi công thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi công mới.
Nhà thầu cần có biểu đồ cung ứng thiết bị thi công chủ yếu để minh chứng sự phù hợp của thiết bị với tiến độ thi công công trình .
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
4.1. Nhà thầu phải có thuyết minh, bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:
a) Trình tự thực hiện công việc của nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của công trình;
b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định.
c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và thiết bị của nhà thầu cần thiết trên công trường cho mỗi giai đoạn chính.
4.2.	Nhà thầu phải thực hiện theo Bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi Bảng này được chủ đầu tư chấp thuận.
4.3.	Nhà thầu phải trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định. Nếu nhà thầu không trình Bảng tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Bảng tiến độ thi công chi tiết này được trình.
4.4.	Việc chấp thuận Bảng tiến độ thi công chi tiết của chủ đầu tư sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Bảng tiến độ thi công chi tiết và trình lại cho chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.
5.	Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Tất cả các thiết bị lắp đạt vào công trình phải được vận hành thử và phải đảm bảo an toàn. Những thiết bị khi vận hành thử không đảm bảo yêu cầu đều phải được thay thế bằng thiết bị mới cho đến khi thiết bị đạt yêu cầu và được chủ đầu tư chấp thuận.
6.	Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ:
Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự cố cháy nổ do nhà thầu gây ra.
7.	Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trường, không làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh công trình. Mọi chi phí về xử phạt do làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường nhà thầu phải chịu hoàn toàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ô nhiễm môi trường do nhà thầu gây ra
8.	Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có thuyết minh và biểu đồ nhân lực và tiến độ huy động thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu
Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề cập tại E-HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách.
Nếu chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân viên đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào với công việc trong hợp đồng.
9.	Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp thi công tổng thể và thuyết minh cho từng hạng mục, có các bản vẽ về biện pháp thi công.(Tham khảo nội dung sau):
9.1.	Biện pháp tổ chức thi công tổng thể.
9.1.1.	Tổ chức công trường:
- Nhà thầu phải bố trí sơ đồ tổ chức thi công công trường phù hợp yêu cầu của HSMT. Các biện pháp tổ chức thi công tổng thể, sơ đồ tổng mặt bằng thi công cho gói thầu hợp lý, khả thi.
- Vị trí các công trình được thi công, công trình phục vụ thi công, kho bãi.
 - Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện.
- Thuyết minh và chỉ dẫn kỹ thuật cho các nội dung của bản vẽ.
- Đánh giá tác động môi trường của giải pháp thiết kế TCCT về dự kiến các biện pháp khắc phục.
9.1.2.	Bổ máy quản lý, chỉ huy công trường.
+ Bộ máy quản lý chung
- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.
- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.
- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với công trường.
+ Bộ máy quản lý - chỉ huy tại hiện trường
- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và chỉ huy tại hiện trường.
- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ.
- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.
- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng.
- Trích ngang các cán bộ chủ chốt tại hiện trường đã nêu trên.
Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.
Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.
9.2.	Biện pháp thi công chi tiết.
- Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu và khảo sát thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của BMT và môi trường xung quanh của khu vực thi công
- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
10.	Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo yêu cầu HSMT.
Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng công trình thoả mãn theo tiêu chuẩn Việt nam, phù hợp với Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với quy định hiện hành
Nhà thầu phải đề ra các biện pháp bảo quản và đảm bảo chất lượng vật tư đưa vào công trình chặt chẽ, hợp lý với mặt bằng thi công.
 Nhà thầu phải đưa đề ra Qui trình kiểm tra chất lượng, các biện pháp kiểm tra chất lượng cụ thể cho từng loại vật tư và biện pháp quản lý chất lượng vật liệu tại hiện trường hợp lý
12. Yêu cầu thông số kỹ thuật thiết bị được đánh giá là đạt.
- Hàng hóa mới 100%, năm sản xuất 2024 trở đi.
- Có cam kết xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan như: CO (Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ); CQ (Giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản xuất) đối với hàng hóa chính nhập khẩu. Phiếu xuất kho và chứng nhận chất lượng đối với hàng hóa sản xuất trong nước;
- Tài liệu về mặt kỹ thuật như tiêu chuẩn vật tư, thiết bị, tính năng, thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị (kèm theo Catalogue, bản vẽ để mô tả nếu cần) và các nội dung khác như yêu cầu nêu trong HSMT.   
12.1. Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: Thiết bị cung cấp phải có thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành và bàn giao thiết bị, ngoài ra nhà thầu phải bảo hành thiết bị theo đúng quy định của nhà sản xuất.
- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ quản lý trực tiếp liên hệ ngay với chủ đầu tư, đơn vị sử dụng để tiến hành kế hoạch thực hiện công tác bảo hành trong thời gian không chậm hơn 24 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu hết thời gian này mà Nhà thầu chưa tiến hành thực hiện công tác bảo hành các sai sót hoặc có tiến hành nhưng không đáp ứng theo yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.
- Yêu cầu Bảo trì: Thời gian bảo trì: Sau thời gian bảo hành, nhà thầu phải cam kết bảo trì thiết bị tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng hoặc Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng.
Nhà thầu phải lập Bảng liệt kê danh sách vật tư, thiết bị chào thầu theo Biểu mẫu kê khai Danh mục vật tư, thiết bị chào thầu dưới đây, trong đó nêu rõ:
- Tên vật tư, thiết bị;
- Tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị;
- Thương hiệu, hãng sản xuất
- Xuất xứ;
- Nguồn cung cấp;
BIỂU MẪU KÊ KHAI DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÀO THẦU
	TT
	Tên vật liệu, thiết bị
	Tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị
	Thương hiệu, hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Nguồn cung cấp

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                               Đại diện hợp pháp của Nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
 (1) Nhà thầu phải chào đầy đủ, chi tiết các loại vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình (được yêu cầu tại Mục IV, Chương V [Yêu cầu về kỹ thuật] của E-HSMT).
(2) Nhà thầu phải nêu rõ các tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị đưa và sử dụng cho công trình.
 (3) Nhà thầu phải nêu rõ thương hiệu, hãng sản xuất của vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình.  
(4) Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của vật tư, thiết bị đưa và sử dụng cho công trình.
Số lượng các loại vật tư, thiết bị được liệt kê tối thiểu phải đầy đủ theo danh sách tại cột: “Tên vật tư, thiết bị phải kê khai trong Biểu mẫu kê khai Danh mục vật tư, thiết bị chào thầu” của Bảng dưới đây.  
Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tuân theo các yêu cầu dưới đây. 
Trong trường hợp có sai khác về tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị giữa yêu cầu trong HSMT này với bản vẽ thiết kế hoặc chỉ dẫn kỹ thuật thì căn cứ vào bản vẽ thiết kế hoặc chỉ dẫn kỹ thuật làm chuẩn.
Trường hợp trong E-HSMT có nêu cụ thể mã hiệu, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật của một loại thiết bị, vật liệu nào đó thì chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà thầu có thể đề xuất các loại vật liệu, thiết bị khác tương đương hoặc tốt hơn nhưng phải đảm bảo các thông số kỹ thuật và không làm thay đổi giải pháp thiết kế.
Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
* Ghi chú: Các ký mã hiệu, model, hãng sản xuất, xuất xứ riêng nếu có trong đặc tính yêu cầu kỹ thuật dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
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	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA THIẾT BỊ
	Xuất xứ 
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG 

	9.1
	Chống sét van ZnO-35
	G7 
	Bộ
	1,000

	 
	+ Điện áp định mức: 35kV;
	
	 
	 

	 
	+ Loại: Chống sét van không khe hở ZnO;
	
	 
	 

	 
	+ Chống sét van được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.
	
	 
	 

	9.2
	Tủ phân phối hạ thế 50A-500V 
	Việt Nam
	Bộ
	1

	 
	+ Vỏ tủ sơn tĩnh điện: 135kg
	
	 
	 

	 
	+ MCCB 400A-3P-65kA: 1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ MCCB 200A-3P-38kA: 2 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Đồng hồ + TI 400/4A: 1 bộ
	
	 
	 

	 
	+ Chống sét van hạ thế : 1 bộ;
	
	 
	 

	 
	+ Sứ 76: 2 quả;
	
	 
	 

	 
	+ Sứ 51 : 8 quả;
	
	 
	 

	 
	+ Sứ 35 : 4 quả;
	
	 
	 

	 
	+ Đông thanh cái: 14kg;
	
	 
	 

	 
	+ Dây 1*1,5: 15m;
	
	 
	 

	 
	+ Cáp M16: 4m;
	
	 
	 

	 
	+ Cáp m95 : 3m;
	
	 
	 

	 
	+ Đầu cốt 95 + bọc : 16 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Đầu cốt 16 + bọc : 28 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Vật tư phụ : 1 bộ.
	
	 
	 

	9.3
	Máy biến áp 250kVA-35(22)/0,4kV
	Việt Nam
	Bộ
	1

	 
	+ Loại máy biến áp : 3 pha ngâm dầu;
	
	 
	 

	 
	+ Cấp điện áp (KV): 35-(22)/0.4;
	
	 
	 

	 
	+ Công suất (kVA): 250;
	
	 
	 

	 
	+ Tần số: 50Hz;
	
	 
	 

	 
	+ Po = 340w, Pk = 2600w;
	
	 
	 

	 
	+ Tiêu chuẩn: 1011 có bình dầu phụ, sứ thường.
	
	 
	 

	9.4
	Bơm chữa cháy trục ngang động cơ điện Q = 110 l/s, H = 70 mcn
	G7
	Bộ
	1

	 
	+ Động cơ điện: 132kW
	
	 
	 

	 
	+ Vật liệu: Thân gang, cánh gang; Trục SS; 
	
	 
	 

	 
	+ Q=110l/s; H=70m; 
	
	 
	 

	 
	+ Tốc độ 1450rpm.
	
	 
	 

	9.5
	Bơm chữa cháy trục ngang động cơ diezen Q = 110 l/s, H = 70 mcn
	G7
	Bộ
	1

	 
	+ Động cơ : 148,5kW; 
	
	 
	 

	 
	+ Vật liệu: Thân gang, cánh gang; Trục SS; 
	
	 
	 

	 
	+ Q=110l/s; H=70m; 
	
	 
	 

	 
	+ Tốc độ 1450rpm.
	
	 
	 

	9.6
	Bơm bù áp Q = 2,5 l/s, H = 77 mcn
	G7
	Bộ
	1

	 
	+ Động cơ 7,5kW; 
	
	 
	 

	 
	+ Thân gang, cánh Noryl; Trục SS;
	
	 
	 

	 
	+ Q=2,5l/s; H=77m;
	
	 
	 

	 
	+ Tốc độ: 2pole;
	
	 
	 

	9.7
	Tủ điều khiển 3 bơm chữa cháy (gồm bộ khởi động mềm cho bơm 160KW)
	Việt Nam
	Bộ
	1

	 
	+ Vỏ tủ trong nhà dạng tủ đứng có chân đế, 2 lớp cánh  tôn 1.5mm sơn tĩnh điện màu đỏ, cao1800mm*rộng 800mm*sâu 450mm;
	
	 
	 

	 
	+ MCCB-3P-400A 42KA model:  1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ MCB-3P-50A 6KA model:  1 cái
	
	 
	 

	 
	+ MCB-1P-16A 6kA model: 1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Khởi động mềm:  1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Khởi động từ 12A model: 1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Rơ le nhiệt (5-8A) model:  1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Modun điều khiển khởi động máy bơm Diesel : 1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Bộ sạc Ắc quy tự động 24VDC model: 1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Rơ le trung gian 220VAC: 4 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Bộ nguồn AC/DC 24V-5A:  1 bộ;
	
	 
	 

	 
	+ Chì 3 pha : 3 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Nút dừng khẩn: 1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Nút nhấn ON/OFF có đèn (đỏ, xanh):  6 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Chuyển mạch 3 vị trí AUTO/MAN:  3 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Đồng hồ hiển thị điện áp 0-500V:  1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Đồng hồ hiển thị dòng điện 0-500A:  3 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Chuyển mạch Volte: 1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Biến dòng 5/500A:  1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Đèn báo trạng thái pha (đỏ, vàng, xanh):  3 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Đèn báo lỗi (vàng):  2 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Bộ điều khiển mực nước (không kèm que đo):  1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Cầu đấu động lực 3 pha/400A:  1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Cầu đấu động lực 3 pha/60A:  1 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Quạt thông gió: 02 bộ;
	
	 
	 

	 
	+ Cảm biến nhiệt: 01 cái;
	
	 
	 

	 
	+ Vật tư phụ (máng, thanh cái, dây cáp điện, tem mác…: 1 bộ 
	
	 
	 

	9.8
	Bộ đàm cầm tay (01 bộ 2 máy)
	Việt Nam
	Bộ
	1

	 
	+ Dải tần UHF: 400-480MHz
	
	 
	 

	 
	+ Công suất phát: 15W (UHF)
	
	 
	 

	 
	+ Cự ly liên lạc: 2 - 5 Km.
	
	 
	 

	 
	+ Bộ nhớ  199 kênh tần số.
	
	 
	 

	 
	+ Tiêu chuẩn chống nước: IP67.
	
	 
	 

	9.9
	Bình tích áp 500L
	G7
	bộ
	1

	 
	+ Bình tích áp Varem 500 lít; 16bar, 
	
	 
	 

	 
	+ V= 500 lít.
	
	 
	 



IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ được đính kèm E-HSMT:



